
DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 2 NĂM 2024
(Đính kèm Thông báo số: 28 /TB-SXD ngày  15/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng

sát
hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi

1 Lê Đỗ Văn 01/01/1981 049081012659 0914030202 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Khảo sát địa hình phạm vi dự án đầu tư XDCT III 27/12/2021 Cục CS QLHC

về TTXH

08h00 đến
08h45

Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông II

Thiết kế công trình giao thông đường bộ II

Thiết kế công trình giao thông cầu III

Giám sát công trình giao thông cầu III

Quản lý dự án công trình giao thông cầu III

Định giá xây dựng III

2 Lê Hữu Thuỳ 24/9/1982 040082004246 0988320711 Kỹ sư xây dựng dân
dụng và công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 19/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
08h00 đến

08h45Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp II

Giám sát công tác XD&HT công trình dân dụng và công nghiệp II

3 Phan Quốc Tiên 30/9/1987 052087007895 0989641465
Cao đẳng kỹ thuật xây

dựng dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác XD&HT công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật III 30/11/2022 Cục CS QLHC
về TTXH 08h00 đến

08h45
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III

4 Lý Trọng Hưng 03/5/1974 017074003518 0905310479 Kỹ sư xây dựng dân
dụng và công nghiệp Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp II 28/6/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
08h00 đến

08h45

5 Nguyễn Thành Bích 01/01/1976 051076002993 02603869901 Kỹ sư xây dựng dân
dụng và công nghiệp Định giá xây dựng II 29/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH 08h00 đến
08h45

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật III

6 Nguyễn Minh Thảo 16/4/1973 064073002991 0977850443 Kỹ sư cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu II 07/10/2022 Cục CS QLHC
về TTXH 08h00 đến

08h45
Thiết kế công trình cầu II

Thiết kế công trình đường bộ II

7 Nguyễn Đình Chiến 24/12/1984 040084002347 0974351314 Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (Điện đường dây và trạm biến áp) III 13/4/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 08h00 đến

08h45
Thiết kế điện công trình III

Định giá xây dựng III

8 Hà Quốc Danh 24/4/1985 062085000208 0988825142 Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (Điện đường dây và trạm biến áp) III 29/3/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 08h00 đến

08h45

Thiết kế điện công trình III
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9 Dương Niệm Tuấn 15/9/1985 040085033485 0975208578 Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ Điện (đường dây và TBA) III 11/08/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 08h00 đến

08h45
Thiết kế điện-cơ điện công trình (đường dây và TBA) III

10 Nguyễn Xuân Tương 07/4/1964 045064000686 0963455999 Kỹ sư điện Thiết kế điện-cơ điện công trình III 07/10/2022 Cục CS QLHC
về TTXH 08h00 đến

08h45
Định giá xây dựng III

11 Lương Đình Phi 12/12/1977 052077022180 0979796477 Kỹ sư điện công
nghiệp Thiết kế điện-cơ điện công trình III 09/9/2022 Cục CS QLHC

về TTXH 08h00 đến
08h45

Định giá xây dựng III

12 Đặng Văn Bình 30/01/1986 0522086007368 0979608677 Kỹ sư xây dựng dân
dụng và công nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 28/9/2021 Cục CS QLHC

về TTXH Gia hạn

08h45 đến
09h30Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

13 Nguyễn Văn Sáng 09/01/1987 183425936 0981449013 Kỹ sư xây dựng công
trình thuỷ Giám sát công tác XD&HT công trình NN&PTNT (thuỷ lợi) III 18/12/2012 Công an tỉnh

Hà Tĩnh
08h45 đến

09h30

14 Lại Đình Linh 23/4/1978 024078008633 0973376736 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Thiết kế công trình giao thông đường bộ III 27/12/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
08h45 đến

09h30Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông đường bộ III

Định giá xây dựng II

15 Huỳnh Trọng Văn 02/02/1984 '051084015173 0973766912 Kỹ sư cầu đường Giám sát công trình giao thông III 10/8/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

08h45 đến
09h30

16 Nguyễn Mạnh Thắng 11/07/1984 0620840003205 0986957846 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III 11/08/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
08h45 đến

09h30

17 Nguyễn Tiến Cường 22/12/1984 064084012114 0964251479 Cao đẳng xây dựng
cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ III 12/11/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
08h45 đến

09h30

18 Phạm Minh Tùng 21/9/1979 049079019266 0905453345 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (trong phạm vi công trình giao thông) III 27/6/2021 Cục CS QLHC

về TTXH 08h45 đến
09h30

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu) III

19 Trương Lê Toàn 16/8/1990 052090017690 0944904005 Kiến trúc sư Quản lý dự án công trình dân dụng III 09/8/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 08h45 đến

09h30
Giám sát công trình dân dụng III

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng

sát
hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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20 Lê Phúc Huy 04/01/1992 0620920003510 0965040192
Cao đẳng công nghệ
kỹ thuật công trình

xây dựng
Định giá xây dựng III 10/5/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
08h45 đến

09h30Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III

Quản lý dự án III

21 Trịnh Văn Vũ 27/12/1982 049082001460 0376998999 Kỹ sư xây dựng dân
dụng Thiết kế kết cấu II 28/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH

08h45 đến
09h30Giám sát XD&HT dâm dung II

Định giá xây dựng II

22 Huỳnh Văn Lộc 20/6/1981 049081012020 0971627799 Kỹ sư xây dựng dân
dụng Thiết kế kết cấu II 02/10/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
08h45 đến

09h30Giám sát XD&HT dâm dung II

Định giá xây dựng II

23 Lê Quốc Hùng 16/12/1994 062094006111 0869266579 Kỹ sư xây dựng Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông III 27/6/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 08h45 đến

09h30
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

24 Trần Nguyễn Hải Sơn 03/01/1996 062096006242 0942068277 Kỹ sư cầu đường bộ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông II 10/03/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

08h45 đến
09h30

25 Lê Anh Trãi 09/09/1984 049084012701 0973709799 Kỹ sư cầu đường Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) II 25/9/2022 Cục CS QLHC
về TTXH 09h30 đến

10h15

Giám sát công trình giao thông (đường bộ) II

26 Đặng Ngọc Huy 25/12/1992 05209200587 0903832779 Thạc sĩ xây dựng Giám sát xây dựng dân dụng II 27/3/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 09h30 đến

10h15
Giám sát xây dựng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật III

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng

sát
hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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27 Trần Ngọc Nhựt 15/10/1983 051083016133 0867708458 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 06/10/2023 Cục CS QLHC

về TTXH
09h30 đến

10h15

28 Phạm Hùng 26/5/1980 051080016708 0867708458 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 27/12/2021 Cục CS QLHC

về TTXH 09h30 đến
10h15

Thiết kế công trình giao thông đường bộ III

29 Phạm Ngọc Tuấn 26/11/1983 045083000709 0914223181 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Định giá xây dựng II 11/23/2023 Cục CS QLHC

về TTXH 09h30 đến
10h15

Giám sát thi công công trình giao thông (cầu,đường bộ) III

30 Nguyễn Trọng Sơn 09/02/1983 040083016423 0905778357 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Thiết kế công trình giao thông đường bộ II 25/9/2022 Cục CS QLHC

về TTXH

09h30 đến
10h15

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông (cầu,đường bộ) II

31 Nguyễn Hữu Thính 10/03/1978 0520078020117 014682896 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Khảo sát địa hình II 05/12/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
09h30 đến

10h15
Thiết kế công trình giao thông (cầu) II

Giám sát công trình giao thông (cầu) II

32 Nguyễn Văn Sơn 26/9/1988 062088000744 0603861256 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) III 08/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH 09h30 đến
10h15

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III

33 Văn Đức Trường 30/4/1988 062088004389 0984848045 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế cơ-điện công trình II 09/5/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

09h30 đến
10h15

34 Lại Xuân Thùy 10/12/1967 034067011157 0962011547 Kỹ sư điện khí hóa xí
nghiệp mỏ Thiết kế cơ-điện công trình III 6/27/2021 Cục CS QLHC

về TTXH 09h30 đến
10h15

 Giám sát công tác lắp đặt Thiết bị vào công trình điện II

35 Võ Đình Tâm 02/6/1997 066097016612 0981215393 Cao đẳng Hệ thống
Điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III 08/7/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
09h30 đến

10h15

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng

sát
hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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36 Phan Phước Định 01/03/1990 062090000314 0935957242 Kỹ sư Điện Thiết kế điện công trình III 13/4/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

09h30 đến
10h15

37 Dương Minh Lộc 18/09/1973 049073005904 0963006959 Kỹ sư Điện Thiết kế điện công trình III 10/5/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 09h30 đến

10h15
Định giá xây dựng III

38 Nguyễn Văn Dũng 30/12/1974 051074001474 0905171034 Kỹ sư điện Định giá xây dựng III 19/4/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 10h15 đến

10h45
Thiết kế điện công trình III

39 Đỗ Ngọc Tú 27/10/1981 062081000678 0978525808 Kỹ sư điện Định giá xây dựng III 29/4/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45Thiết kế điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III

40 Quảng Thanh Hoàng 27/09/1989 062089005513 0969314789 Kỹ sư điện Định giá xây dựng III 10/5/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45Thiết kế điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III

41 Nguyễn Huy Cận 08/05/1982 064082007592 0965664444 Kỹ sư điện Định giá xây dựng III Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45

Thiết kế điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III

42 Tuyễn Vô Ưu 27/11/1987 049087001212 0933298694 Kỹ sư Điện Thiết kế điện công trình III 29/4/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 10h15 đến

10h45
Định giá xây dựng III

43 Nguyễn Tiến Hùng 15/05/1987 042087001900 0983383107 Kỹ sư Điện Thiết kế điện công trình III 08/04/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 10h15 đến

10h45
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III

44 Huỳnh Hữu Tiến 30/07/1975 052075014833 0963693369 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III 06/08/2022 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45

45 Nguyễn Xuân Khương 05/01/1988 062088006006 0989 929 704 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III 09/05/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45

46 Võ Thành Vinh 18/07/1996 045096004370 0971187222 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III 03/12/2022 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45

47 Lê Hồng Quân 12/12/1998 062098006544 0971241212 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III 27/12/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45

48 Nguyễn Thanh Tuấn 15/02/1977 025077002879 0963745777 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III 13/04/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng

sát
hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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49 Đỗ Xuân Khải 28/06/1995 062095003273 0945255888 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III 02/12/2022 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45

50 Hà Văn Thanh 01/01/1974 049074001211 0989771515 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt Thiết bị vào công trình điện II 08/4/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

10h15 đến
10h45

51 Đặng Quốc Cường 9/12/1982 064082005527 0963091282 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế điện công trình III 26/8/2021 Cục CS QLHC
về TTXH 14h00 đến

14h30
Giám sát công tác lắp đặt Thiết bị vào công trình điện II

52 Nguyễn Văn Kiểm 12/02/1994 049094013696 0932427737 Kỹ sư Điện Thiết kế điện công trình III 28/01/2023 Cục CS QLHC
về TTXH

14h00 đến
14h30

53 Võ Ngọc Hậu 08/61980 054080001898 0905077598 Kỹ sư xây dựng thuỷ
lợi, thuỷ điện Giám sát công trình Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp III 28/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
14h00 đến

14h30

54 Võ Tấn Cường 05/7/1983 051083008855 0978626769
Kỹ sư kỹ thuật xây

dựng công trình thuỷ
lợi

Giám sát công trình Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp III 15/9/2021 Cục CS QLHC
về TTXH

14h00 đến
14h30

55 Nguyễn Tấn Thế Anh 07/11/1980 051080013787 0979320238 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Giám sát công trình giao thông (cầu) III 25/3/2022 Cục CS QLHC

về TTXH
14h00 đến

14h30

56 Nguyễn Anh Thương 20/10/1989 064089014575 0965077598 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 25/3/2022 Cục CS QLHC

về TTXH
14h00 đến

14h30

57 Tống Phước Đoan 26/3/1993 051093000721 0867708458 Kỹ sư công nghệ kỹ
thuật cầu đường Giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 29/3/2021 Cục CS QLHC

về TTXH
14h00 đến

14h30

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng

sát
hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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Giám sát hạ tầng kỹ thuật III

Khảo sát địa hình (công trình giao thông) III

58 Võ Chí Phú 11/11/1978 064078001109 0603861256 Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) II 08/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH Gia hạn 14h00 đến
14h30

59 Dương Thanh Hải 07/01/1977 040077004919 0905672929 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ II 16/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH Gia hạn 14h00 đến
14h30

60 Lê Vũ Hùng 16/6/1984 052089000558 0977547464 Kỹ sư KT trắc địa-bản
đồ Khảo sát địa hình III 13/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH Gia hạn 14h30 đến
15h00

61 Nguyễn Quang Quân 14/4/1989 062089000958 0906661655 Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng công trình Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 19/4/2021 Cục CS QLHC

về TTXH Gia hạn 14h30 đến
15h00

62 Huỳnh Tiến Phước 15/8/1984 051084011665 02603869901 Kỹ sư cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông đường bộ II 10/10/2022 Cục CS QLHC
về TTXH Gia hạn 14h30 đến

15h00

63 Hà Quang Khanh 02/01/1982 052082008947 0983573679 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Giám sát thi công giao thông (cầu, đường bộ) III 10/5/2021 Cục CS QLHC

về TTXH Gia hạn 14h30 đến
15h00

64 Trần Thanh Hà 10/9/1973 068073001186 09053077250 Kỹ sư điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (Điện đường dây và trạm biến áp) II 27/03/2022 Cục CS QLHC
về TTXH Gia hạn 14h30 đến

15h00

65 Dương Ngọc Mười 10/8/1981 052080007417 0961128479 Trung cấp giao thông
vận tải Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 01/9/2021 Cục CS QLHC

về TTXH Gia hạn 14h30 đến
15h00

66 Nguyễn Văn Lượng 11/02/1970 052070000597 0905948668 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II 13/4/2021 Cục CS QLHC
về TTXH Gia hạn 14h30 đến

15h00Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng II Gia hạn

67 Nguyễn Ngọc Huy 06/12/1983 052083022763 0917645625 Kỹ sư xây dựng dân
dụng và công nghiệp Quản lý dự án công trình dân dụng II 06/11/2022 Cục CS QLHC

về TTXH Gia hạn

14h30 đến
15h00Định giá xây dựng II Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II Gia hạn

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp II Gia hạn

68 Võ Đức Duy 07/07/1986 062086002976 0868060777 Kỹ sư xây dựng Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng III
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Gia hạn 14h30 đến
15h00

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng III

69 Trương Duy Đạt 19/10/1987 034087021885 0989299060 Kỹ sư điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (Điện đường dây và trạm biến áp) II 27/6/2021 Cục CS QLHC
về TTXH Gia hạn

14h30 đến
15h00Thiết kế công trình điện III

14h00 đến
14h30

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng

sát
hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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Định giá xây dựng III

70 Bùi Đình Phước 10/3/1982 051082002882 02603869901 Kỹ sư cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ II 29/4/2021' Cục CS QLHC
về TTXH Gia hạn 14h30 đến

15h00

Thiết kế xây dựng công trình giao thông  đường bộ III

71 Hà Minh Tú 02/12/1980 050280002322 02603869901 Kỹ sư cầu đường Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông đường bộ II 29/4/2021 Cục CS QLHC
về TTXH Gia hạn 14h30 đến

15h00

Thiết kế công trình giao thông cầu II

14h30 đến
15h00

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng

sát
hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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